
 

CAE Use of English Part 4 - Test 2:​
Idioms and Phrasal Verbs 
 
 

Instructions: 

For questions 1-6, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, 

using the word given. Do not change the word given. You must use between three and six words, 

including the word given. 

 
Questions: 

1.​ It’s very difficult to predict the weather accurately. (RELIANCE) 

2.​ We must decide today. (DECISION) 

3.​ I haven't seen him for at least two years. (TIME) 

4.​ He was so tired that he fell asleep immediately. (SOON) 

5.​ She found the local accent difficult to understand at first. (DIFFICULTY) 

6.​ They are going to demolish the old factory. (PULLED) 

 



 
Bảng đáp án và giải thích chi tiết: 

Câu Đáp án Giải thích 

1 You cannot place much reliance on 

weather predictions. 

Cụm từ place reliance on something đồng 

nghĩa với việc tin tưởng vào điều gì. 

2 We must make a decision today. Sử dụng cụm động từ make a decision thay 

thế cho động từ decide. 

3 The last time I saw him was at least 

two years ago. 

Cấu trúc the last time + S + V2 dùng để chỉ 

lần cuối cùng làm gì. 

4 No sooner had he arrived than he fell 

asleep. 

Cấu trúc đảo ngữ No sooner + had + S + V3 

+ than dùng cho hành động xảy ra nối tiếp. 

5 She had difficulty in understanding the 

local accent at first. 

Cấu trúc have difficulty (in) doing something: 

gặp khó khăn khi làm gì. 

6 The old factory is going to be pulled 

down. 

Phrasal verb pull down mang nghĩa là phá dỡ 

một công trình. 

 

Dịch nghĩa: 

1.​ It’s very difficult to predict the weather accurately. → Bạn không thể đặt nhiều sự tin tưởng vào 

các dự báo thời tiết. 

2.​ We must decide today. → Chúng ta phải đưa ra quyết định vào ngày hôm nay. 

3.​ I haven't seen him for at least two years. → Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là ít nhất hai năm 

trước. 

4.​ He was so tired that he fell asleep immediately. → Ngay khi vừa mới đến nơi thì anh ấy đã ngủ 

thiếp đi. 

5.​ She found the local accent difficult to understand at first. → Cô ấy đã gặp khó khăn trong việc 

thấu hiểu giọng địa phương lúc đầu. 

6.​ They are going to demolish the old factory. → Nhà máy cũ sắp sửa bị phá dỡ. 
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